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1 Trường MN Bình 
Long 11 247 1 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 25

2 Trường MN Dân 
Tiến I 12 191 1 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 24

3 Trường Mầm non 
Dân Tiến II 8 167 1 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 20

4 Trường MN Thống 
Nhất 6 99 1 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15

5 Trường Mầm non 
Phương Giao 15 277 1 2 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 31

6 Trường TH Bình 
Long I 15 410 1 0 0 19 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 27

7 Trường TH Dân 
Tiến I 10 253 1 1 0 12 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 21

8 Trường TH Dân 
Tiến II 14 261 1 1 0 17 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 25

9 Trường TH Phương 
Giao 13 211 1 1 0 17 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 25

10 Trường THCS Dân 
Tiến 11 385 1 1 0 0 1 1 2 1 1 3 3 1 3 1 0 1 0 2 0 22

11 Trường THCS Bình 
Long 9 346 1 1 0 0 1 1 0 0 0 3 4 2 2 0 0 1 1 2 0 19

12 Trường THCS 
Phương Giao 5 195 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 2 1 1 0 0 1 0 2 1 13

13 Trường TH & 
THCS Làng Mười 9 149 1 1 0 6 1 1 1 0 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 0 20

14 Trường TH&THCS 
Xuất Tác 15 344 1 1 0 12 0 1 2 1 2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 27

15 Trường TH&THCS 
Thống Nhất 11 231 1 1 0 8 0 1 2 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 19

164 3766 15 19 92 91 7 9 13 4 10 11 13 6 9 1 8 13 1 11 1 333

UBND XÃ DÂN TIẾN

Tổng 
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ngũ
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TỔNG

Giáo viên

PHỤ LỤC I
Tổng hợp số lớp, số học sinh; số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn xã tháng 8/2026

STT Tên trường Số HS

Số cán bộ quản lý

Số lớp




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-12T11:25:22+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DÂN TIẾN<dantien.vonhai@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




